
Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tp Hồ Chí Minh 
Trường THPT Trần Phú 
Tổ Địa Lí 

---------------------- 
 

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ II_ MÔN ĐỊA KHỐI 10 
NĂM HỌC: 2024 - 2025  

 

TT 

 
Chương/ 
chủ đề 

 

 
Nội dung/ 

đơn vị 
kiến thức 

Mức độ đánh giá 
 

Tổng Tỉ lệ 
% 

điểm 

 
TNKQ nhiều lựa 

chọn  
TNKQ đúng - sai TNKQ trả lời ngắn Tự luận 

 
Biết  
  

Hiểu  
 
VD  
  

 
Biết  
  

Hiểu  VD  Biết  
 
Hiểu  
  

 
VD  
 

Biết  Hiểu  VD  Biết  Hiểu  VD  

1  

ĐỊA LÍ 
NGÀNH 
GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI  

 
Vai trò, 
đặc điểm, 
các nhân 
tố ảnh 
hưởng 

03 
câu -- -- -- -- -- -- -- 01 

câu -- -- -- 03 
câu -- 01 

câu 
1,0 đ 
(10%) 

Tình hình 
phát triển 
và phân 
bố các 
ngành 
GTVT 

03 
câu -- -- -- 01 

câu -- -- -- 01 
câu -- -- -- 03 

câu 
01 
câu 

01 
câu 

2,0 đ  
(20%) 

2  
ĐỊA LÍ 
NGÀNH 
THƯƠNG 

Vai trò, 
đặc điểm, 
các nhân 

03 
câu -- -- --  01 

câu -- -- -- 01 
câu -- -- -- 03 

câu 
01 
câu 

01 
câu 

2,0 đ  
(20%) 



MẠI tố ảnh 
hưởng 
 
Tình hình 
phát triển 
và phân 
bố ngành 
thương 
mại 

03 
câu -- -- -- -- -- -- -- 01 

câu -- -- -- 03 
câu -- 01 

câu 
1,0 đ 
(10%) 

3  

ĐỊA LÍ 
NGÀNH 
DU LỊCH 
VÀ TÀI 
CHÍNH 
NGÂN 
HÀNG 

Du lịch 
 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 01 
câu -- 01 

câu 
01 
câu -- 01 

câu 
3,0 đ 
(30%) 

Tài chính 
ngân hàng 
 

-- -- -- -- -- -- -- 04 
câu -- -- -- -- -- 04 

câu -- 1,0 đ 
(10%) 

Tổng số câu  12 
câu  -- -- -- 02 

câu -- -- 04 
câu 

04 
câu 

01 
câu -- 01 

câu 
13 
câu 

06 
câu 

05 
câu 

24 
câu 

Tổng số điểm  3,0đ -- -- -- 2,0đ -- -- 1,0đ 1,0đ 1,0đ -- 2,0đ -- -- -- 10,0đ 

Tỉ lệ%  30 % 20% 20% 30% 40% 30% 30% 100 

 
 Tp Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2025 

        Giáo viên thực hiện 
 
 
 

           Trịnh Hải Yến 



 


		YUMIKUSHIN2018@GMAIL.COM
	2025-04-02T17:43:35+0700
	Location
	Protect document




